
PHỤ LỤC 

Phân tầng cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 đối với tình huống khi số ca bệnh Covid-19  

đang điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ 5.000 ca đến 10.000 ca  
 

(Kèm theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày …/…/2021 của UBND tỉnh Bình Phước) 

 

 

 

STT 
Tên cơ sở  

(tầng điều trị) 

Giường bệnh 

ICU: nặng, nguy 

kịch; có bệnh nền 

vượt quá khả 

năng điều trị của 

tuyến dưới 

(5,5%)  

Số 

giường 

bệnh 

mức độ 

nặng  

(1%) 

Số 

giường 

bệnh mức 

độ trung 

bình có 

bệnh nền 

không ổn 

định (2%) 

Số giường 

bệnh không 

triệu chứng, 

nhẹ có kèm 

bệnh lý nền 

ổn định; F0 

mức độ trung 

bình (20%) 

Số giường 

bệnh không 

triệu chứng, 

nhẹ (không 

có bệnh lý 

nền) 

(71,5%) 

Tổng số 

giường 

bệnh 

 I. Tầng 3:       

1 Bệnh viện dã chiến số K72 400 100 100 364   964 

2 Bệnh viện dã chiến huyện Đồng Phú  150         150 

  II. Tầng 2:             

3 Bệnh viện dã chiến số 01     60 150   210 

4 
Bệnh viện dã chiến số 02 (tại Plaza An Lộc, 

thị xã Bình Long) 
    272 1.037   1.309 

5 Bệnh viện dã chiến thành phố Đồng Xoài      60 120   180 



2 

 

6 
Khu điều trị bệnh nhân Covid-9 trong lực 

lượng Công an nhân dân 
      15 

  
15 

7 
Khu điều trị dã chiến Covid-19 cho các can 

phạm nhân 
    10 40 

  
50 

8 
Khu điều trị Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe 

cán bộ tỉnh 
    10 20 

  
30 

9 Trung tâm Y tế thị xã  Phước Long     30 20   50 

10 Bệnh viện dã chiến thị xã Phước Long      50 150   200 

11 Khu điều trị thị xã Bình Long     10 30   40 

12 
Khu điều trị tại Trường mầm non Sao Mai 

(Lộc Ninh) 
    40 90   130 

13 
Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện 

Lộc Ninh  
    40 130   170 

14 
Khu điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hớn 

Quản 
    25 45   70 

15 
Khu điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chơn 

Thành  
    20 50   70 

16 
Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện 

Bù Đốp 
      150   150 

17 Khu điều trị tại Trường Tiểu học Thanh Hòa       80   80 
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(Bù Đốp) 

19 
Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện 

Bù Gia Mập  
      50   50 

20 Trạm Y tế xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập       20   20 

21 Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng       25   25 

22 
Khu điều trị F0 không triệu chứng tại Trung 

tâm GDNN-GDTX huyện Bù Đăng 
      100   100 

23 Khu điều trị tại BVĐK cao su Phú Riềng       100   100 

24 Bệnh viện Đa khoa cao su Đồng Phú       10   10 

25 
Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Đa khoa 

cao su Lộc Ninh 
      60   60 

26 Bệnh viện đa khoa cao su Bình Long       20   20 

27 Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước       30   30 

28 
Cơ sở thu dung, điều trị tập trung số 1 huyện 

Đồng Phú       
150 

    

29 
BVDC tại Trung tâm Văn hóa Thể thao 

huyện Chơn Thành       
1.000 

    

  III. Tầng 1             
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Thiết lập thêm khu điều trị từ các khu cách ly 

tập trung của các địa phương đang vận hành 
            

30 
Tại Trung tâm thanh thiếu nhi thị xã Bình 

Long 
        70 70 

31 
Tại Trường Tiểu học Tân phú (cũ), huyện 

Đồng Phú 
        50 50 

32 Tại Sở CH Biên phòng (cũ), huyện Lộc Ninh         118 118 

33 Tại Trường THPT Lộc Thái (cũ)         250 250 

34 
Tại Trụ sở Hải quan Hoàng Diệu (cũ), huyện 

Bù Đốp 
        30 30 

35 Tại Nhà thiếu nhi huyện Bù Đốp         60 60 

36 
Tại Trường tiểu học Thanh Hòa (cũ), huyện 

Bù Đốp 
        30 30 

37 
Tại Trường Mầm non Đăk Ơ (cũ), huyện Bù 

Gia Mập 
        46 46 

38 Tại Trường THCS Phú Nghĩa (cũ)         40 40 

39 
Tại Trụ sở Chi cục thuế huyện Bù Gia Mập 

(cũ) 
        106 106 

40 Tại Hội trường TT-VH huyện Bù Gia Mập         62 62 
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41 
Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc 

Công ty Cao su Phú Riềng 
        200 200 

42 
Tại Trường Tiểu học Bom Bo (cũ), huyện Bù 

Đăng 
        220 220 

43 Tại Trường Cao đẳng Bình Phước (Tp. Đồng 

Xoài) 

    200 200 

 Thiết lập thêm khu điều trị từ các khu cách ly 

tập trung đã được khảo sát trước đây 

      

44 Tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã 

Phước Long 

    42 42 

45 Tại Đồi Bằng Lăng, thị xã Phước Long     40 40 

46 Tại Nông trường cao su Phước Long     40 40 

47 Tại Chi cục thuế huyện Hớn Quản     50 50 

48 Tại Nhà thi đấu đa năng huyện Bù Đốp     108 108 

49 Tại Khu lưu trú trong Khu công nghiệp Đồng 

Xoài II 

    1.000 1.000 

50 Tại Khu lưu trú trong Khu công nghiệp Bắc 

Đồng Phú 

    1.000 1.000 

51 Tại Khu lưu trú trong Khu công nghiệp Minh 

Hưng 

    1.000 1.000 
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52 Sở Y tế nghiên cứu, đề xuất sự cần thiết 

thành lập thêm BVDC huyện Phú Riềng 

    500 500 

53 Sở Y tế nghiên cứu, đề xuất sự cần thiết 

thành lập thêm BVDC huyện Bù Đăng 

    1.000 1.000 

 Tổng cộng: 550 100 727 4.056 6.262 10.545 
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